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KẾ HOẠCH 

Hoạt động Dinh dưỡng năm 2023
Căn cứ kế hoạch số 04/ KSBT- KHNV ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về việc “ Giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp y tế năm 2023”
Căn cứ vào kế quả hoạt động phòng chống suy Dinh dưỡng đạt được năm 2022 và tình hình thực tế tại địa phương .
 I.ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
1. Kết quả đạt được 

-Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể cân nặng giảm 0,06%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 0,03 % so với cùng kỳ đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao ( kế hoạch giảm 0,03% đối với cân nặng và giảm 0,02% đối với chiều cao) .

- Mở các lớp truyền thông cho bà mẹ mang thai và bà mẹ có con < 5 tuổi suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì tại 14/14 xã, thị trấn cho 840 bà mẹ.

 -Treo băng rôn truyền thông trong tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển.tại trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện : 30 cái

2.Tồn tại, hạn chế nguyên nhân: 

-Còn một số xã số liệu trẻ mới sinh chưa cập nhật vào sổ theo dõi trẻ < 5 tuổi kịp thời, công tác thống kê, báo cáo còn chậm trễ.

- Viên chức Phụ trác hoạt động dinh dưỡng ở một số xã thay đổi, luân chuyển hoặc mới về nhận công tác nên ảnh hưởng tới chất lượng thống kê, báo cáo. 

3. Thuận lợi : 

Trong năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, huyện ủy Bảo Lâm, Ban giám đốc Trung tâm y tế cùng các ban ngành đoàn thể huyện. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng. Sự phối kết hợp của các xã, thị trấn.
4. Khó khăn: 

- Là huyện thuộc vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí còn hạn chế, phong tục tập quán còn lạc hậu, kinh tế còn khó khăn nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số, nên hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em còn gặp nhiều khó khăn. 
Nay Trung tâm y tế bảo Lâm xây dựng kế hoạch hoạt động dinh dưỡng năm 2023 cụ thể như sau:
II.NỘI DUNG KẾ HOẠCH NĂM 2023
1. Mục tiêu:
- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 0,02% từ 11,8% xuống còn 11,78% 
-Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi 0,04% từ 16,07% xuống còn 16,03%.
- Nâng cao tỷ lệ bà mẹ có con < 5 tuổi và bà mẹ mang thai có kiến thức về dinh dưỡng và biết vận dụng kiến thức về dinh dưỡng tại nhà. 

2.Chỉ tiêu giao: (Có chỉ tiêu phân bổ đính kèm) 
3.Thời gian, địa điểm: 
+ Thời gian: Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023.

+ Địa điểm: 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
4. Nhiệm vụ cụ thể: 
4.1.Tuyến huyện: 

-Tham mưu củng cố kiện toàn ban chăm sóc sức khỏe nhân dân, đưa công tác phòng chống suy dinh dưỡng vào nghị quyết của Đảng Ủy và HĐND 14 xã, thị trấn để chỉ đạo thực hiện, Lập kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại địa phương.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế, Y tế thôn bản và cộng tác viên về kiến thức dinh dưỡng, kỹ năng thực hành đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em.

- Giám sát các hoạt động về thực hành dinh dưỡng, cân đo trẻ, truyền thông – giáo dục sức khỏe.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và có con nhỏ < 5 tuổi trong cộng đồng .

- Mở 28 lớp truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho đối tượng phụ nữ có con < 2 tuổi, < 5 tuổi SDD và bà mẹ mang thai, truyền thông trực tiếp, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng tại hộ gia đình khi đi địa bàn thực hiện các chương trình y tế quốc gia. 

- Triển khai thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, bà mẹ ó con < 5 tuổi suy dinh dưỡng, thừa cân, báo phì ở 14 xã, thị trấn. 

- Khoa YTDP phối hợp các bộ phân liên quan và Trạm Y tế tăng cường quản lý thai nghén phát hiện sớm suy dinh dưỡng bào thai để có các giải pháp can thiệp kịp thời.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá các hoạt động 01 tháng/lần tại các Trạm Y tế xã, thị trấn, rút kinh nghiệm kịp thời sau mỗi đợt kiểm tra.
- Báo cáo kịp thời với Ban giám đốc những vấn đề tồn tại, phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.
- Công tác thống kê báo cáo thực hiện theo qui định.

4.2.Tuyến xã: 

- Trên cơ sở kế hoạch hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng của huyện, Trạm y tế xã, thị trấn lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho xã mình.

- Thực hiện cân đo trẻ < 2 tuổi suy dinh dưỡng : 01 tháng / lần, cân đo trẻ < 2 tuổi 1 quý/ lần ,cân đo trẻ dưới 5 tuổi một năm 2 lần  vào tháng 6 và tháng 12 để đánh giá tỷ lệ SDD TE < 5 tuổi năm 2023.

-Thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và bà mẹ có con < 5 tuổi thừa cân, béo phì theo phân bổ.

- Trạm y tế xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát, phát hiện quản lý đối tượng trẻ em < 5 tuổi và bà mẹ mang thai theo qui định.


- Tổ chức công tác truyền thông bằng nhiều hình thức như; phát tờ rơi, tranh ảnh, băng rôn, phát thanh loa xã, thảo luận nhóm, họp dân, thăm hộ gia đình...Truyền thông trực tiếp khi tiếp nhận, khám chữa bệnh tại cơ sở Y tế trực thuộc, truyền thông trong các buổi thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, bà mẹ có con < 5 tuổi .Viết bài tuyên truyền  phát thanh tại các trạm y tế phường/xã: 14 lần/đợt (30 phút/lần) nhằm phổ biến kiến thức cho người dân về thực hành dinh dưỡng phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tổ chức truyền thông lồng ghép trong hội họp của các ban ngành – đoàn thể, tổ dân phố; các chương trình dự án chăm sóc sức khoẻ ban đầu khác, truyền thông nâng cao kiến thức cho bà mẹ, tăng cường hoạt động nuôi con bằng sữa mẹ.

- Thực hiện truyền thông “Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ” và “Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển”.
- Công tác thống kê báo cáo thực hiện theo qui định.
5. Giải pháp thực hiện: 

- Nâng cao chất lượng chuyên môn và quản lý về lĩnh vực phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em cho cán bộ làm công tác dinh dưỡng trên địa bàn huyện .

- Đẩy mạnh công tác giám sát, chỉ đạo tuyến từ huyện đến xã về công tác phòng chống suy  dinh dưỡng trẻ em. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho người dân, ưu tiên phụ nữ mang thai, phụ nữ có con < 5 tuổi đồng thời tập huấn, cập nhật thông tin cho cán bộ có đủ kiến thức, kỹ năng tư vấn về dinh dưỡng. 

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. 

III. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO 

1.1 Nhân lực: 158 người (10 cán bộ khoa y tế dự phòng,28 cán bộ phụ trách hoạt động dinh dưỡng, vitamin A và 120 y tế thôn bản, CTV dinh dưỡng  của 14 xã, thị trấn).

1.2 Vật tư: Cân, thước đo 

1.3 Kinh phí:

- Từ kinh phí theo quyết định số: 66/QĐ/SYT ngày 07/01/2023 của sở duyệt. 

VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: 

1.Với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng: 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo chuyên môn , tập huấn cấp giấy chứng nhân cho viên chức phụ trách hoạt động dinh dường từ huyện xuống xã, đồng thời hướng dẫn chi tiết hoạt động Giảm nghèo bền vững.

2. Với UBND huyện Bảo Lâm:
- Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với đơn vị trong việc phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn huyện.    
- Hỗ trợ thêm kinh phí cho công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Trên đây là kế hoạch hoạt động dinh dưỡng năm 2023 của Trung tâm y tế Bảo Lâm. Đề nghị các Trạm y tế xã thị trấn triển khai thực hiện./.
              
	Nơi nhận :
- TTKSBT tỉnh (bc)

- UBND huyện (bc)

- Ban giám đốc (bc) 

- 14 TYT xã, thị trấn (t/h)

- Lưu VT, DP.

	                  KT. GIÁM ĐỐC

                  PHÓ GIÁM ĐỐC
                    ( Đã ký )
               Nguyễn Văn Hải


	BẢNG PHÂN BỔ  CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG DINH DƯỠNG, VITAMIN A  NĂM 2023

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung chỉ tiêu 
	Đơn vị tính
	Lộc Thắng
	Lộc Ngãi
	Lộc Lâm
	Lộc Phú
	Lộc Bắc
	Lộc Bảo
	Lộc Tân
	Lộc Quảng
	Lộc Thành
	Lộc Nam
	Lộc An
	Lộc Đức
	Tân Lạc
	B Lá
	TTYT
	Tổng Cộng

	
	Chăm sóc trẻ em 

	 
	Tỷ lệ trẻ 6-36 tháng tuổi được uống 
Vitamin A
	%
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	 
	>95

	 
	Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm K1
	%
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	>95
	 
	>95

	 
	Tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh < 2500g
	%
	<3.9
	<3.9
	<3.9
	<3.9
	<3.9
	<3.9
	<3.9
	<3.9
	<3.9
	<3.9
	<3.9
	<3.9
	<3.9
	<3.9
	 
	<3.9

	 
	Tỷ lệ bà mẹ thực hành cho trẻ bú sớm 
	%
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	 
	85

	 
	Tỷ lệ bà mẹ cho trẻ bú hoàn toàn trong
 6 tháng đầu 
	%
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	 
	20

	 
	Tỷ lệ bà mẹ tiếp tục cho trẻ bú đến khi trẻ được 24 tháng hoặc lâu hơn 
	%
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	 
	40

	 
	Tỷ lệ bà mẹ cho trẻ 6-24 tháng tuổi ăn bổ sung đúng cách 
	%
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	 
	60

	
	Dinh dưỡng 

	 
	Tỷ lệ bà mẹ sau sinh được uống Vitamin A
	%
	>96
	>96
	>96
	>96
	>96
	>96
	>96
	>96
	>96
	>96
	>96
	>96
	>96
	>96
	 
	>96

	 
	Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân  
	%
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	 
	0.02

	 
	Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi 
	%
	0,003
	0,003
	0,003
	0.002
	0,003
	0,003
	0,003
	0,002
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	 
	0,03

	 
	Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ có thai 
	%
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5
	 
	25,5

	 
	Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể béo phì 
	%
	<9
	<9
	<9
	<9
	<9
	<9
	<9
	<9
	<9
	<9
	<9
	<9
	<9
	<9
	 
	<9

	 
	Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành 
	%
	<12
	<12
	<12
	<12
	<12
	<12
	<12
	<12
	<12
	<12
	<12
	<12
	<12
	<12
	 
	<12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


